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MỞ ĐẦU 

Cơ học đất là một nhánh liên ngành của cơ học ứng dụng, địa chất công 

trình nghiên cứu các tính chất vật lý, cơ học của đất để áp dụng vào mục đích 

xây dựng, các nguyên nhân quyết định các đặc trưng đó, nghiên cứu trạng thái 

ứng suất - biến dạng (nén lún) của đất, cường độ chống cắt, độ lún của nền đất. 

Trong chương trình đào tạo của trường thì ngoài việc học theo giáo trình tại 

lớp thì còn có  tiểu luận nhằm giúp sinh viên: 

• Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng nó vào thực tế 

• Làm cơ sở giúp sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp sau này. 

Với mục đích như vậy thầy đã giao cho sinh viên một đề tài để thực hành. 

Sau một thời gian nghiên cứu và cố gắng, tôi đã hoàn thành tiểu luận môn 

học với nội dung sau: 

• Mở đầu 

• Đề bài 

• Tổng quát về đề bài 

• Giải bài toán 

                   +Tính ứng suất 

                   +Vẽ biểu đồ 

                   +Nhận xét về vùng chịu nén 

Tuy nhiên do kiến thức hạn chế và thiếu kinh nghiệm trong việc làm tiểu 

luận nên còn nhiều sai sót. Mong nhận được đánh giá và nhận xét của thầy. 

*ĐỀ BÀI: 

Cho một móng đơn đáy có tiết diện a x b (m), chịu tác động của ngoại lực 

NTC đúng tâm. Đặt móng ở độ sâu Df. Móng được đặt trên nền có 2 lớp: 

+ Lớp 1: Có độ dày h1 (m), đất cát mịn có trọng lượng riêng γ1. 

+ Lớp 2: Đất cát hạt trung có trọng lượng riêng γ2. 

a)Tính và vẽ ứng suất do tải trọng bản thân và tải trọng ngoài. 

b)Xác định vùng chịu nén cần tính lún. 
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Hình 1 

l 

Df 

Lớp 2 

Lớp 1 h1 

NTC 

b 

(Thông số kích thước móng và tính chất của đất ở Bảng 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1: Thông số kích thước móng và tính chất của đất 

Đề l 

(m) 

b 

(m) 

NTC 

(kN) 

Df 

(m) 

h1 

(m) 

γ1 

(kN/m3) 

h2 

(m) 

γ2 

(kN/m3) 

γtb 

(kN/m3) 

13 3,15 2,25 2740 1,5 3,8 18 ∞ 22 20 

 

*TỔNG QUAN VỀ ĐỀ BÀI 

 Đề bài để cập đến 1 vấn đề rất thường thấy ở tất cả các công trình xây dựng 

là lún do chịu lực (cả lực tập trung và lực phân bố không đều). Vậy nên ta sẽ tìm 

hiểu sơ qua về sự lún 
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Định nghĩa: Thực chất hiện tượng lún là hiện tượng công trình bị chuyển vị 

thẳng đứng không đều (hiện tượng lún lệch) dẫn đến nền nhà bị chuyển sang 

phương vị ngang. Tất cả các công trình xây dựng đều bị lún, tuy nhiên thường 

lún ở mức nhẹ tức là nhỏ hơn 8cm, hiện tượng này sẽ không gây ảnh hưởng xấu 

tới việc sử dụng cũng như công trình lân cận nên vẫn có thể chấp nhận được. 

Nguyên nhân: 

+ Lún do kết cấu sai 

+ Lún do cấu tạo sai 

+ Lún do quá trình thi công 

Hậu quả: Làm thiệt hại cho công trình, gây tổn thất về kinh tế, nghiêm trọng 

có thể ảnh hưởng đến mạng sống con người 

 

 

(Hình ảnh minh họa về lún công trình, nguồn:internet) 

*GIẢI BÀI TOÁN 

a) Tính ứng suất và vẽ biểu đồ ứng suất 

• Áp lực gây lún 

          0

2740
20 1,5 416,6

3,15 2,25

TC

tb f

N
p D

F
= +  = +  =


 (kN/m2) 

         2

0 1 416,6 18 1,5 389,69( / )gl fp p D kN m= −  = −  =  
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• Chia lớp phân tố 

Chia đất thành nhiều lớp mỏng: 

1 1(0,4 0,6) 0,9 1.35( )h b h m −     

Chọn h1= 1 (m) 

• Ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra: 

Độ sâu (m) Ứng suất bản thân (kN/m2) 

1,5 1,5 18 27 =  

2,5 2,5x18=45 

3,5 3,5x18=63 

4,5 3,8x18+0,7x22=83,8 

5,5 3,8x18+1,7x22=105,8 

6,5 3,8x18+2,7x22=127.8 

7,5 3,8x18+3,7x22=149,8 

8,5 3,8x18+4,7x22=171,8 

• Ứng suất do tải trọng ngoài gây ra: 
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Độ sâu (z) 
1 1,125

z z

b
=  1

1

1,4
l

b
=  K0 

2( / )gl kN m  

0 0 1,4 0,25 4 x 389,6 x 0,25 = 389,6 

1 0,89 1,4 0,203 4 x 389,6 x 0,203 = 316,36 

2 1,78 1,4 0,119 4 x 389,6 x 0,119 = 185,45 

3 2,67 1,4 0,07 4 x 389,6 x 0,07 = 109,09 

4 3,56 1,4 0,044 4 x 389,6 x 0,044 =68,57 
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NTC 

27 

45 

63 

83,8 

105,8 

127,8 

149,8 

171,8 

24,93 

185,45 

316,36 

109,09 

389,6 

46,752 

68,57 

34,28 

Df=1,5m 

1m 

1m 

1m 

1m 

1m 

1m 

1m 

5 4,44 1,4 0,03 4 x 389,6 x 0,03 = 46,752 

6 5,33 1,4 0,022 4 x 389,6 x 0,022 = 34,28 

7 6,22 1,4 0,016 4 x 389,6 x 0,016 = 24,93 

 

• Biểu đồ ứng suất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nhận xét về vùng chịu nén 

Vùng chịu nén cần tính dừng lại ở lớp đất thứ 7 có độ sâu 8,5m 

2 2171,8( / ) 5 5 24,93 124,65( / )bt glkN m kN m =   =  =  
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